DANH MỤC THIẾT BỊ
設備目錄
 (Phụ lục I - đính kèm Biên bản thỏa thuận số………….)
附錄一：附件為….號碼的商議合同

	Tên thiết bị
設備名稱
	Máy dập đứng 300T
300T立式沖床
	





Phụ tùng
附屬品
	Tên sản phẩm
產品名稱
	Quy cách
規格

	Mã số chế tạo
製造號碼
	1409001

	
	Motor chính
正馬達
	20HP- 220V (3P)

	Ngày chế tạo
製造日期
	02-2001
	
	Motor bơm dầu
噴油馬達
	1/2 HP

	Nhà sản xuất
製造廠商
	WEISOON
	
	Motor nâng hạ đầu búa
提降滑塊馬達
	1 HP

	Nước sản xuất
Made in
	Taiwan
	
	Bộ ly hợp
離合器
	APS- 178

	Năng lực và quy cách chủ yếu
能力與主要規格
	1
	Lực dập 300 ton
沖床力 300 tấn 
	
	
	

	
	2
	Số lần dập 40 PCS/Ph
沖床次 40 cái/phút
	
	
	

	
	3
	Hành trình dập 140 mm
沖床行程 140 mm
	
	
	



